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TỜ TRÌNH CHÍNH PHỦ
V/v ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
số 149/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu

––––––––
I. SỰ CẦN THIẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 149/2005/NĐ-CP
1. Tình hình triển khai thực hiện và kết quả đạt được của Nghị định số 149/2005/NĐ-CP trong thời gian qua
Triển khai thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 14/6/2005, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sau đây gọi là Nghị định số 149/2005/NĐ-CP), với hiệu lực từ ngày 01/01/2006 với nội dung cơ bản là: quy định chi tiết những vấn đề Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu chưa quy định rõ, giao cho Chính phủ quy định; tập hợp tất cả những chính sách ưu đãi về thuế xuất nhập khẩu đối với các doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực cụ thể được quy định tại các Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ để đảm bảo cơ sở pháp lý và thuận tiện trong thực hiện; đồng thời Nghị định số 149/2005/NĐ-CP quy định rõ trách nhiệm của các bộ, ngành trong việc hướng dẫn, triển khai thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Cụ thể như:
- Quy định chi tiết về đối tượng chịu thuế và đối tượng không chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
- Quy định chi tiết đối tượng nộp thuế là: Chủ hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, tổ chức nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu, cá nhân có hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu khi xuất cảnh, nhập cảnh, gửi hoặc nhận hàng hoá qua cửa khẩu, biên giới, đối tượng được ủy quyền, bảo lãnh và nộp thay thuế cho đối tượng nộp thuế;
- Về căn cứ tính thuế: 
+ Nghị định số 149/2005/NĐ-CP đã quy định giá tính thuế được xác định theo trị giá hải quan, áp dụng cho tất cả hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu từ các quốc gia trên thế giới, đảm bảo phù hợp với Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Hiệp chung về thuế quan và thương mại (GAAT), Luật Hải quan và thông lệ quốc tế.
+ Về thuế suất và thẩm quyền quy định mức thuế suất, căn cứ quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Nghị định số 149/2005/NĐ-CP đã quy định: Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các Bộ, các Hiệp hội ngành hàng để ban hành Quyết định về mức thuế suất thuế xuất khẩu, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi. Trên cơ sở các cam kết về thuế nhập khẩu áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu với Việt Nam theo thể chế khu vực thương mại tự do, liên minh thuế quan hoặc để tạo thuận lợi cho giao lưu thương mại biên giới và trường hợp ưu đãi đặc biệt khác, sau khi thống nhất ý kiến với các Bộ, các Hiệp hội ngành hàng có liên quan, Bộ Tài chính có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi ban hành Quyết định về mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt mà Việt Nam đã cam kết. Thuế suất thông thường được áp dụng thống nhất bằng 150% mức thuế suất ưu đãi của từng mặt hàng tương ứng quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (theo Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thuế suất thông thường được quy định không quá 70% so với thuế suất ưu đãi của từng mặt hàng tương ứng).
- Về miễn thuế: Điều 16 của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đã tập hợp hết các quy định hiện hành về miễn thuế từ các Luật có liên quan, vì vậy để tránh sự chồng chéo, khó theo dõi trong tổ chức thực hiện, Nghị định số 149/2005/NĐ-CP tập trung những quy định miễn thuế tại các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (trước đây), Luật Khuyến khích đầu tư trong nước, Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Luật Dầu khí; Nghị định về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ; Nghị định ban hành Quy chế đầu tư theo hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao, hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh và hợp đồng xây dựng - chuyển giao áp dụng cho đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách và biện pháp khuyến khích đầu tư và phát triển công nghệ phần mềm, về một số chính sách và cơ chế tài chính cho các dự án đóng tàu biển của ngành đóng tàu biển Việt Nam... cụ thể bao gồm 19 trường hợp (quy định tại Điều 16); đồng thời Nghị định số 149/2005/NĐ-CP đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành trong việc hướng dẫn thi hành Nghị định là:
+ Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ, ngành liên quan quy định cụ thể định mức miễn thuế đối với hàng hóa là tài sản di chuyển, hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của tổ chức, cá nhân nước ngoài được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao tại Việt Nam và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của người xuất cảnh, nhập cảnh.

+ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục giống cây trồng, vật nuôi được phép nhập khẩu làm cơ sở miễn thuế nhập khẩu.

+ Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Danh mục vật tư xây dựng; Danh mục vật tư cần thiết cho hoạt động dầu khí; Danh mục nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm phục vụ cho việc đóng tàu; Danh mục nguyên liệu, vật tư phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm; Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư, phương tiện vận tải, công nghệ sử dụng trực tiếp vào hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Danh mục nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm mà trong nước đã sản xuất được. 
+ Bộ Khoa học và Công nghệ xác nhận phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ.

+  Bộ Y tế xác nhận trang thiết bị y tế và thuốc cấp cứu sử dụng trên các giàn khoan và công trình nổi.
Đến nay, các Bộ, ngành đều đã ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn theo nhiệm vụ được giao và kịp thời sửa đổi, bổ sung các văn bản do Bộ, ngành mình ban hành cho phù hợp với tình hình thực tế (Danh mục các văn bản hướng dẫn Nghị định số 149/2005/NĐ-CP tại phụ lục 1 kèm theo). 
- Về xét miễn thuế: Ngoài hai trường hợp được quy định tại Điều 17 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Nghị định số 149/2005/NĐ-CP bổ sung thêm trường hợp hàng hóa nhập khẩu để bán tại cửa hàng miễn thuế cho phù hợp với thực tế phát sinh.
- Ngoài ra, Nghị định số 149/2005/NĐ-CP còn quy định chi tiết các nội dung cơ bản về hoàn thuế, trách nhiệm và thời hạn hoàn thuế, truy thu thuế, giải quyết khiếu nại và xử lý vi phạm về thuế với nội dung cơ bản vừa phù hợp với Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, vừa phù hợp với pháp luật về hải quan, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
Kể từ ngày 01/01/2006 đến nay, trên cơ sở phối hợp với các Bộ, các Hiệp hội ngành hàng, Bộ Tài chính đã ban hành theo thẩm quyền 124 văn bản quy định về mức thuế suất thuế xuất khẩu, thuế suất thuế nhập (trong đó có: 21 văn bản quy định về mức thuế suất thuế xuất khẩu; 85 văn bản quy định về mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi; 18 văn bản quy định về mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN, của Việt Nam với Lào, Nhật Bản, Campuchia, của ASEAN với Hàn Quốc, Trung Quốc... nêu tại phụ lục 2 kèm theo); giải quyết miễn thuế cho khoảng gần 3.500 dự án đầu tư (trong đó: ... trường hợp theo khoản 1 Điều 16, ... trường hợp theo khoản 2 Điều 16, ... , ... trường hợp theo khoản 18 Điều 16); trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định miễn thuế cho ... trường hợp theo khoản 20 Điều 16; giải quyết hoàn thuế cho ... trường hợp với tổng số tiền khoảng ... tỷ đồng. 
Việc triển khai thực hiện Nghị định số 149/2005/NĐ-CP trong thời gian qua đã đạt được kết quả theo đúng yêu cầu đề ra khi ban hành Nghị định, đảm bảo chính sách thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu phù hợp với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, đáp ứng được yêu cầu về bảo hộ có chọn lọc, có thời hạn, có điều kiện một cách hợp lý, tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế, thúc đẩy sản xuất phát triển, bảo đảm lợi ích quốc gia.
2. Những nội dung quy định của Nghị định số 149/2005/NĐ-CP không còn phù hợp, cần phải sửa đổi, bổ sung
Từ năm 2006 đến nay, Quốc hội đã thông qua một số Luật có nội dung quy định ảnh hưởng đến việc triển khai thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, đặc biệt là các nội dung thuộc thẩm quyền quy định của Chính phủ tại Nghị định số 149/2005/NĐ-CP cần phải được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Cụ thể là:
· Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03/6/2008 thì văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chỉ còn một hình thức là “Thông tư”. Tuy nhiên, Điều 11 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP quy định Bộ Tài chính ban hành “Quyết định” về mức thuế suất thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi. 
· Theo Luật Quản lý thuế:
- Quy định về trách nhiệm và thời hạn hoàn thuế đã có thay đổi so với trước, được phân biệt làm hai trường hợp: hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước kiểm tra sau và hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau. Nghị định số 149/2005/NĐ-CP chưa quy định rõ theo hai trường hợp như Luật Quản lý thuế. Nghị định số 149/2005/NĐ-CP quy định thời hạn phát hiện nhầm lẫn trong kê khai, tính thuế được hoàn thuế là 365 ngày, nhưng Luật quản lý thuế không quy định thời hạn này.
- Về xử lý vi phạm về thuế đối với đối tượng nộp thuế: Nghị định số 149/2005/NĐ-CP quy định mức nộp phạt chậm nộp là 0,1% số tiền chậm nộp, mức phạt tiền từ 1 đến 5 lần số tiền thuế gian lận (đối với trường hợp khai man, trốn thuế) và chưa quy định rõ các hành vi khai man, trốn thuế. Tuy nhiên, theo Luật Quản lý thuế thì mức nộp phạt chậm nộp là 0,05% số tiền chậm nộp, đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế có mức xử phạt từ 1 đến 3 lần số tiền thuế trốn; đồng thời Luật quản lý thuế cũng đã quy định bao quát các hành vi được xác định là trốn thuế, gian lận thuế, trong đó có liên quan đến thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
· Theo Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp:

- Đầu tư theo các hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT), hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh (BTO), hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) không thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư. Nhưng Nghị định số 149/2005/NĐ-CP có quy định miễn thuế nhập khẩu cho các doanh nghiệp này khi nhập khẩu hàng hoá thực hiện dự án (theo tiêu chí thuộc lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư).
- Theo Nghị định số 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 của Chính phủ quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư thì các doanh nghiệp đăng ký lại, đăng ký đổi giấy chứng nhận đầu tư được kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của doanh nghiệp trước khi đăng ký lại. Tuy nhiên, Nghị định số 149/2005/NĐ-CP chưa quy định rõ về nội dung được kế thừa chính sách ưu đãi về thuế nhập khẩu đối với các doanh nghiệp này nên chưa đảm bảo cơ sở pháp lý và  gặp vướng mắc trong thực hiện (trong thực tế vẫn còn doanh nghiệp được hưởng chính sách ưu đãi về thuế nhập khẩu theo giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Luật Khuyến khích đầu tư trong nước... khác với ưu đãi về thuế nhập khẩu quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Nghị định số 149/2005/NĐ-CP).
· Ngoài ra, cần đưa vào Nghị định một số nội dung nhằm hướng dẫn rõ hơn quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, pháp luật về trị giá hải quan, đảm bảo phù hợp với thực tế phát sinh trong thời gian gần đây, như:
- Về giá tính thuế đối với hàng hoá nhập khẩu, Nghị định số 149/2005/NĐ-CP quy định là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên theo hợp đồng, được xác định theo quy định của pháp luật về trị giá hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu. Tuy nhiên, theo Luật Hải quan và Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thì “Cửa khẩu nhập đầu tiên” là cảng đích ghi trên vận tải đơn; đối với loại hình vận chuyển bằng đường bộ, đường sắt hoặc đường sông quốc tế thì “Cửa khẩu nhập đầu tiên” là cảng đích ghi trên hợp đồng. 
- Về tỷ giá tính thuế, Nghị định số 149/2005/NĐ-CP quy định: Tỷ giá giữa đồng Việt Nam với đồng tiền nước ngoài dùng để xác định giá tính thuế là tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm tính thuế, đối với các đồng ngoại tệ chưa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng thì xác định theo nguyên tắc tỷ giá tính chéo giữa tỷ giá đồng đô la Mỹ (USD) với đồng Việt Nam và tỷ giá giữa đồng đô la Mỹ với các ngoại tệ đó do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm tính thuế. Tuy nhiên, hiện nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá tính chéo giữa đồng Việt Nam với một số ngoại tệ áp dụng tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với 23 đồng tiền trên website của Ngân hàng Nhà nước theo định kỳ 10 ngày/lần. Vì vậy, cần phải sửa đổi lại cho phù hợp với thực tế.
- Về thời hạn nộp thuế, đối với hàng tiêu dùng phải nộp xong thuế trước khi nhận hàng, trong đó có trường hợp là hàng hoá nhập khẩu chuyên dùng trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh, nghiên cứu khoa học, giáo dục và đào tạo. Hàng hoá loại này thường do ngân sách nhà nước đảm bảo và theo Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thuộc đối tượng xét miễn thuế. Nếu phải nộp thuế ngay trước khi nhận hàng thì ngân sách nhà nước sẽ phải ứng trước một khoản tiền thuế, nếu được xét miễn thuế thì lại thực hiện hoàn thuế, làm phát sinh nhiều thủ tục ứng tiền từ ngân sách để nộp thuế, thủ tục hoàn thuế. Do đó, cần có quy định về thời hạn chưa phải nộp thuế trong thời gian chờ làm thủ tục xét miễn thuế đối với loại hàng hoá này cho phù hợp.
- Về miễn thuế:
+ Cuối khoản 6 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu quy định: “Việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản này được áp dụng cho cả trường hợp mở rộng quy mô dự án, thay thế, đổi mới công nghệ”. Tuy nhiên, Nghị định số 149/2005/NĐ-CP quy định: “Việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu quy định tại khoản 6, 7 và khoản 8 Điều này được áp dụng cho cả trường hợp mở rộng quy mô dự án, thay thế đổi mới công nghệ”. Như vậy, chỉ có trường hợp hàng hoá nhập khẩu để thay thế gắn liền với đổi mới công nghệ mới được miễn thuế nhập khẩu, khác với quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là chỉ cần nhập khẩu hàng hoá để “thay thế” đã được miễn thuế nhập khẩu.
+ Ngoài nội dung hướng dẫn theo khoản 9 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu “Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất của các dự án thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư quy định tại Phụ lục I hoặc thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này hoặc thuộc lĩnh vực sản xuất linh kiện, phụ tùng cơ khí, điện, điện tử được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 5 (năm) năm, kể từ ngày bắt đầu sản xuất”, Nghị định số 149/2005/NĐ-CP còn quy định thêm: “Nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để phục vụ sản xuất của dự án thuộc Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư quy định tại Phụ lục I; bán thành phẩm trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để phục vụ sản xuất của dự án thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư quy định tại Phụ lục I hoặc thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 5 (năm) năm, kể từ ngày bắt đầu sản xuất” là chưa sát với nội dung quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
+ Đối với hàng hoá nhập khẩu để bán tại cửa hàng miễn thuế cho người xuất cảnh, nhập cảnh và các đối tượng khác, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định miễn thuế nhập khẩu (tại Điều 4 của Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/02/2009 ban hành Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế). Do đó, nếu để nội dung quy định này tại Điều 17 về các trường hợp xét miễn thuế là không phù hợp.
- Về hoàn thuế:

+ Theo Điều 3 của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: “Hàng hóa từ khu phi thuế quan xuất khẩu ra nước ngoài, hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan, hàng hóa đưa từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác” là đối tượng không chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Theo đó, những trường hợp là hàng hoá nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu, tái xuất vào khu phi thuế quan (để sử dụng trong khu phi thuế quan hoặc xuất khẩu ra nước ngoài) cần phải được xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với số lượng hàng thực tế tái xuất và không phải nộp thuế xuất khẩu (nội dung này chưa được Nghị định số 149/2005/NĐ-CP quy định cụ thể).
+ Điểm h khoản 1 Điều 19 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu quy định trường hợp được hoàn thuế có: “Hàng hoá nhập khẩu là máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển của tổ chức, cá nhân được phép tạm nhập, tái xuất để thực hiện dự án đầu tư, thi công xây dựng, lắp đặt công trình, phục vụ sản xuất hoặc mục đích khác đã nộp thuế nhập khẩu”. Tuy nhiên, Nghị định số 149/2005/NĐ-CP mới chỉ quy định chi tiết: “Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển của các tổ chức, cá nhân được phép tạm nhập, tái xuất (bao gồm cả mượn tái xuất) để thực hiện các dự án đầu tư, thi công xây dựng, lắp đặt công trình, phục vụ sản xuất, khi nhập khẩu phải kê khai nộp thuế nhập khẩu theo quy định, khi tái xuất ra khỏi Việt Nam sẽ được hoàn lại thuế nhập khẩu”. Như vậy là thiếu trường hợp “tái xuất để thực hiện mục đích khác” so với quy định của Luật và thực tế phát sinh.
- Về truy thu thuế, Điều 21 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu quy định: “Đối tượng nộp thuế có hàng hoá được miễn thuế, xét miễn thuế quy định tại Điều 16 và Điều 17 của Luật này, nhưng sau đó sử dụng khác với mục đích để được miễn thuế, xét miễn thuế thì phải nộp đủ thuế”. Quy định chi tiết nội dung này, Nghị định số 149/2005/NĐ-CP quy định như sau: “Các trường hợp đã được miễn thuế, xét miễn thuế quy định tại Điều 16, Điều 17 Nghị định này, nhưng sau đó hàng hoá sử dụng vào mục đích khác với mục đích đã được miễn, xét miễn thuế thì phải nộp đủ thuế; trừ trường hợp chuyển nhượng cho đối tượng thuộc diện được miễn hoặc xét miễn thuế quy định tại Nghị định này”. Quy định như vậy là chưa sát với quy định của Luật (chỉ miễn thuế cho chính đối tượng đang sử dụng hàng hoá nhập khẩu đó, khi chuyển nhượng cho đối tượng khác có nghĩa là không còn sử dụng đúng mục được miễn thuế nữa); đồng thời trong thực tế phát sinh vướng mắc là: Khi đối tượng được miễn thuế chuyển nhượng hàng hoá thì chưa truy thu, đến khi đối tượng nhận chuyển nhượng không thuộc diện được miễn hoặc xét miễn thuế thì thực hiện truy thu thuế, nhưng doanh nghiệp chuyển nhượng đã không còn hoạt động. Mặt khác, nếu truy thu thuế khi đối tượng được miễn thuế chuyển nhượng hàng hoá cho đối tượng khác mà đối tượng nhận chuyển nhượng được miễn hoặc xét miễn thuế nhập khẩu thì khoản 11 Điều 19 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP đã quy định hoàn thuế đối với trường hợp là: “Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đã nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu nhưng sau đó được miễn thuế theo quyết định cơ quan nhà nước có thẩm quyền”. Theo đó, cần phải sửa đổi nội dung này cho phù hợp.
- Về Danh mục lĩnh vực và địa bàn ưu đãi đầu tư được hưởng chính sách ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Nghị định số 149/2005/NĐ-CP (phụ lục I và phụ lục II): Đã bị bãi bỏ bởi Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư (quy định tại điểm d khoản 2 Điều 88). Việc thực hiện ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thời gian qua căn cứ theo Danh mục lĩnh vực và địa bàn ưu đãi đầu tư quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP. Tuy nhiên, do đây là Danh mục ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP để áp dụng chính sách ưu đãi chung nên có một số lĩnh vực khuyến khích đầu tư không phù hợp với hoạt động thu, quản lý của thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (ví dụ: dự án sử dụng thường xuyên nhiều lao động cần phải có quá trình triển khai hoạt động dự án mới xác định được, nhưng hàng hoá nhập khẩu của dự án này được miễn thuế khi mới xây dựng, chưa hoạt động; xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tập trung, xây dựng và phát triển các ngành nghề truyền thống sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, chế biến nông sản thực phẩm và các sản phẩm văn hóa... phù hợp với chính sách hỗ trợ về vốn mà không phù hợp với chính sách ưu đãi về thuế). Mặt khác, Nghị định số 149/2005/NĐ-CP đã quy định rõ chính sách ưu đãi về thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu của các dự án thuộc Danh mục lĩnh vực hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư “quy định tại phụ lục I hoặc phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này”. Do đó, cần phải sửa đổi, bổ sung Danh mục lĩnh vực và địa bàn ưu đãi đầu tư để ban hành kèm theo Nghị định này cho phù hợp với thực tế, đảm bảo cơ sở pháp lý cho thực hiện (tương tự như Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp đã quy định).
- Về Danh mục các nhóm trang thiết bị chỉ được miễn thuế nhập khẩu lần đầu (phụ lục III) ban hành kèm theo Nghị định số 149/2005/NĐ-CP, bao gồm: “Trang thiết bị phòng khách sạn và trang trí nội thất (giường, tủ, bàn, ghế, điện thoại); thiết bị vệ sinh (bồn tắm, bệ xí, lavabo, các vật tư lắp đặt hệ thống vệ sinh, gương); trang bị nội thất phòng khách (bàn, ghế); trang thiết bị bếp, phòng ăn, nhà hàng, quầy bar (các loại bếp và dụng cụ làm bếp); tranh, tượng, thảm và các vật trang trí khác; tủ lạnh, ti vi, lò vi sóng, máy hút khói, hút bụi, khử mùi ly, tách, đĩa, chén, bát; thiết bị nghe nhìn; dụng cụ đánh golf”. Thực tế trong thời gian qua, các loại trang thiết bị nêu trên về cơ bản trong nước đã sản xuất được và đảm bảo chất lượng. Do đó, cần phải điều chỉnh lại cho phù hợp với thực tế (phù hợp với thẩm quyền quy định mà Luật đã giao cho Chính phủ “Hàng hóa là trang thiết bị nhập khẩu lần đầu theo danh mục do Chính phủ quy định”).
- Ngoài ra, có một số câu chữ tại Nghị định số 149/2005/NĐ-CP cần phải được sửa đổi cho phù hợp, như: “Bộ Thương mại” nay là “Bộ Công Thương”...
II. NỘI DUNG CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 149/2005/NĐ-CP
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tài chính đã thành lập Ban soạn thảo để nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (Quyết định số 1950/QĐ-BTC ngày 14/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính). Ban soạn thảo đã xây dựng dự thảo Nghị định, xin ý kiến tham gia của các Bộ, ngành, địa phương, các hiệp hội ngành hàng, đã đăng trên Trang thông tin điện tử của Chính phủ và của Bộ Tài chính (cơ quan chủ trì soạn thảo) để lấy ý kiến rộng rãi của các tổ chức, cá nhân tham gia vào dự thảo Nghị định. Ban soạn thảo đã nghiên cứu ý kiến đóng góp, tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo Nghị định. Nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định số 149/2005/NĐ-CP như sau:
1. Sửa đổi quy định về khu phi thuế quan tại khoản 2 Điều 1 như sau:

Khoản 2 Điều 1 quy định “Khu phi thuế quan bao gồm: khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại - công nghiệp và các khu vực kinh tế khác được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, có quan hệ mua bán trao đổi hàng hoá giữa khu này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.”
Nay sửa lại thành: “Khu phi thuế quan bao gồm: khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, khu bảo thuế, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại - công nghiệp và các khu vực kinh tế khác được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, có quan hệ mua bán trao đổi hàng hoá giữa khu này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.”
2. Sửa đổi quy định về đối tượng không chịu thuế tại khoản 1 Điều 2 như sau:
Khoản 1 Điều 2 quy định hàng hoá trong các trường hợp sau đây là đối tượng không chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: “1. Hàng hoá vận chuyển quá cảnh qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam theo quy định của pháp luật.”
Nay sửa lại thành: “1. Hàng hoá vận chuyển quá cảnh hoặc chuyển khẩu qua cửa khẩu Việt Nam theo quy định của pháp luật” cho sát với quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
3. Sửa đổi quy định về giá tính thuế và tỷ giá tính thuế tại Điều 7 như sau:
- Khoản 2 quy định: “Giá tính thuế đối với hàng hoá nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên theo hợp đồng, được xác định theo quy định của pháp luật về trị giá hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu”. 
Nay sửa lại thành: “Giá tính thuế đối với hàng hoá nhập khẩu được xác định theo quy định của pháp luật về trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu” cho thống nhất với pháp luật về xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.
- Khoản 3 quy định về tỷ giá tính thuế: “Đối với các đồng ngoại tệ chưa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng thì xác định theo nguyên tắc tỷ giá tính chéo giữa tỷ giá đồng đô la Mỹ (USD) với đồng Việt Nam và tỷ giá giữa đồng đô la Mỹ với các ngoại tệ đó do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm tính thuế”.
Nay sửa lại thành: “Đối với các đồng ngoại tệ chưa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng thì xác định theo tỷ giá tính chéo giữa đồng Việt Nam với một số ngoại tệ áp dụng tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm tính thuế. Đối với các đồng ngoại tệ chưa được công bố tỷ giá tính chéo thì xác định theo nguyên tắc tỷ giá tính chéo giữa tỷ giá đồng đô la Mỹ (USD) với đồng Việt Nam và tỷ giá giữa đồng đô la Mỹ với các ngoại tệ đó do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm tính thuế” cho phù hợp với thực tế hoạt động công bố tỷ giá của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.
4. Sửa đổi quy định về hình thức văn bản quy định mức thuế suất thuế xuất khẩu, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ Tài chính ban hành tại Điều 11 như sau:

- Điểm a khoản 1 quy định: “Trên cơ sở những nguyên tắc nêu trên,... Bộ Tài chính tham khảo ý kiến của các Bộ, các Hiệp hội ngành hàng để ban hành Quyết định về mức thuế suất thuế xuất khẩu, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi.”

Nay sửa lại thành: “Trên cơ sở những nguyên tắc nêu trên,... Bộ Tài chính tham khảo ý kiến của các Bộ, các Hiệp hội ngành hàng và các tổ chức, cá nhân có liên quan để ban hành văn bản quy định về mức thuế suất thuế xuất khẩu, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi” cho phù hợp với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008.
- Bỏ nội dung quy định: “Trường hợp các Bộ, các Hiệp hội ngành hàng còn có ý kiến chưa thống nhất về thuế suất đối với một số mặt hàng thì Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến trước khi ban hành Quyết định về mức thuế suất thuế xuất khẩu, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi” cho phù hợp với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 và thực tế thực hiện thời gian qua.
5. Sửa đổi quy định về thời hạn nộp thuế tại khoản 4 Điều 14 như sau:

Khoản 4 quy định: “Đối với hàng hoá nhập khẩu là hàng tiêu dùng phải nộp xong thuế trước khi nhận hàng. Trường hợp có bảo lãnh về số tiền thuế phải nộp thì thời hạn nộp thuế là thời hạn bảo lãnh, nhưng không quá 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày đối tượng nộp thuế đăng ký Tờ khai hải quan. Hết thời hạn bảo lãnh mà đối tượng nộp thuế chưa nộp thuế xong thì tổ chức bảo lãnh có trách nhiệm nộp số tiền thuế và tiền phạt chậm nộp thuế (nếu có) thay cho đối tượng nộp thuế. Thời hạn chậm nộp thuế được tính từ ngày hết thời hạn bảo lãnh”.
Nay sửa lại thành: “Đối với hàng hoá nhập khẩu là hàng tiêu dùng phải nộp xong thuế trước khi nhận hàng, trừ các trường hợp sau:

a) Trường hợp có bảo lãnh về số tiền thuế phải nộp thì thời hạn nộp thuế là thời hạn bảo lãnh, nhưng không quá 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày đối tượng nộp thuế đăng ký Tờ khai hải quan. Hết thời hạn bảo lãnh mà đối tượng nộp thuế chưa nộp thuế xong thì tổ chức bảo lãnh có trách nhiệm nộp số tiền thuế và tiền phạt chậm nộp thuế (nếu có) thay cho đối tượng nộp thuế. Thời hạn chậm nộp thuế được tính từ ngày hết thời hạn bảo lãnh.

b) Hàng hoá nhập khẩu là hàng tiêu dùng nhưng phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng, nghiên cứu khoa học, giáo dục, đào tạo thuộc đối tượng được xét miễn thuế thì trong thời gian chờ làm thủ tục xét miễn thuế được áp dụng thời hạn nộp thuế là ba mươi ngày kể từ ngày nhận hàng. Trường hợp kiểm tra, xác định hàng hóa không thuộc đối tượng được xét miễn thuế, người nộp thuế phải tính lại thời hạn nộp thuế kể từ ngày nhận hàng và xác định, nộp số tiền phạt chậm nộp thuế theo quy định.
Bộ Công Thương ban hành Danh mục hàng tiêu dùng để làm căn cứ thực hiện quy định tại khoản này.”

Bổ sung thêm điểm b vào khoản 4 cho phù hợp với thực tế và hướng dẫn thực hiện tại điểm a.2 khoản 2 Điều 18 Thông tư số 79/2009/TT-BTC.
6. Sửa đổi quy định về thời hạn nộp thuế theo tờ khai hải quan một lần tại Điều 15 như sau:
Điều 15 quy định: “Thời hạn nộp thuế cho từng lần xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Điều 14 của Nghị định này.”
Nay sửa lại thành: “Thời hạn nộp thuế đối với từng trường hợp thực hiện theo quy định tương ứng tại Điều 14 của Nghị định này và tính từ ngày hàng hoá thực tế xuất khẩu, nhập khẩu” cho rõ ràng trong thực hiện.
7. Sửa đổi quy định về miễn thuế nhập khẩu tại Điều 16 như sau:
- Khoản 1 quy định: “Hàng hoá tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập để tham dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm; máy móc, thiết bị, dụng cụ nghề nghiệp tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập để phục vụ công việc trong thời hạn nhất định.”
Nay sửa lại thành: “Hàng hoá tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập để tham dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm; máy móc, thiết bị, dụng cụ nghề nghiệp tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập để phục vụ công việc không vì mục đích kinh doanh trong thời hạn tối đa là 90 (chín mươi) ngày” cho rõ ràng và phù hợp với thực tế đang thực hiện.
- Khoản 5 quy định: “Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trong tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của người xuất cảnh, nhập cảnh.”

Nay sửa lại thành: “Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trong tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của người xuất cảnh, nhập cảnh; hàng hoá là bưu phẩm, bưu kiện thuộc dịch vụ chuyển phát nhanh có trị giá tính thuế tối thiểu theo quy định của Thủ tướng Chính phủ” để có cơ sở hướng dẫn thực hiện thông quan nhanh đối với loại hình chuyển phát nhanh vì thực tế hàng ngày có hàng nghìn bưu phẩm, bưu kiện được chuyển phát nhanh, có trị giá không lớn. Theo quy định, nếu phải tính và nộp thuế thì phải có khoảng thời gian nhất định, đặc biệt là đối với các loại hàng mẫu khó xác định giá hoặc hàng về ngoài giờ hành chính, sẽ không thực hiện được hoạt động chuyển phát nhanh.
- Khoản 6 quy định: “6. Hàng hoá nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tư quy định tại Phụ lục I hoặc Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này, dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) được miễn thuế nhập khẩu, bao gồm:

a) Thiết bị, máy móc;

b) Phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ được Bộ Khoa học và Công nghệ xác nhận; phương tiện vận chuyển đưa đón công nhân gồm xe ôtô từ 24 chỗ ngồi trở lên và phương tiện thủy;

c) Linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng quy định tại điểm a và điểm b khoản này;

d) Nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo thiết bị, máy móc nằm trong dây chuyền công nghệ hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với thiết bị, máy móc quy định tại điểm a khoản này;

đ) Vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được. 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được để làm căn cứ thực hiện việc miễn thuế quy định tại khoản này.”
Nay sửa lại cho phù hợp với thực tế, tránh vướng mắc trong thực hiện và khuyến khích sử dụng nguyên liệu, vật tư trong nước đã sản xuất được như sau:
“6. Hàng hoá nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tư quy định tại Phụ lục I hoặc Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này, dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) được miễn thuế nhập khẩu, bao gồm:
a) Thiết bị, máy móc;
b) Phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ trong nước chưa sản xuất được; phương tiện vận chuyển đưa đón công nhân gồm xe ôtô từ 24 chỗ ngồi trở lên và phương tiện thủy;

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Danh mục phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được, Bộ Khoa học và Công nghệ xác nhận phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây truyền công nghệ để thực hiện việc miễn thuế quy định tại điểm này.
c) Linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng quy định tại điểm a và điểm b khoản này;
d) Nguyên liệu, vật tư trong nước chưa sản xuất được dùng để chế tạo thiết bị, máy móc nằm trong dây chuyền công nghệ hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với thiết bị, máy móc quy định tại điểm a khoản này;
đ) Vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được để làm căn cứ thực hiện việc miễn thuế quy định tại khoản này.”

- Bỏ khoản 8 cho phù hợp với Luật Đầu tư và tránh trùng lắp vì dự án đầu tư theo hình thức BOT, BTO, BT để xây dựng, kinh doanh công trình kết cấu hạ tầng thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư và được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 6 Điều này. 
- Khoản 9 quy định: “Việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu quy định tại khoản 6, 7 và khoản 8 Điều này được áp dụng cho cả trường hợp mở rộng quy mô dự án, thay thế đổi mới công nghệ”.
Nay sửa lại số thứ tự thành khoản 8 và sửa đổi như sau: “Việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu quy định tại khoản 6 và khoản 7 Điều này được áp dụng cho cả trường hợp mở rộng quy mô dự án, thay thế, đổi mới công nghệ” cho phù hợp với quy định tại đoạn cuối khoản 6 Điểu 16 của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
- Bỏ khoản 10 quy định về miễn thuế lần đầu đối với hàng hoá là trang thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tư, dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) đầu tư về khách sạn, văn phòng, căn hộ cho thuê, nhà ở, trung tâm thương mại, dịch vụ kỹ thuật, siêu thị, sân golf, khu du lịch, khu thể thao, khu vui chơi giải trí, cơ sở khám, chữa bệnh, đào tạo, văn hoá, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, kiểm toán, dịch vụ tư vấn. Thực tế thực hiện việc miễn thuế theo quy định tại khoản này trong thời gian qua gặp nhiều vướng mắc (vì trùng với hàng hoá nhập khẩu để tạo tài sản cố định được miễn thuế theo khoản 6 Điều này), dễ bị lợi dụng và nội dung ưu đãi không còn hợp lý (không cần thiết nữa) do tình hình thực tế phát triển của các dự án trong lĩnh vực này. Theo đó, bãi bỏ Danh mục các nhóm trang thiết bị chỉ được miễn thuế nhập khẩu lần đầu quy định tại phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 149/2005/NĐ-CP.
- Sửa đổi số thứ tự các khoản 11, 12, 13 và 14 thành các khoản 9, 10, 11 và 12.
- Khoản 15 quy định: “Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất của các dự án thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư quy định tại Phụ lục I hoặc thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này hoặc thuộc lĩnh vực sản xuất linh kiện, phụ tùng cơ khí, điện, điện tử được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 5 (năm) năm, kể từ ngày bắt đầu sản xuất. Bộ Thương mại phối hợp với các Bộ, ngành liên quan để ban hành văn bản hướng dẫn phân loại chi tiết nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện để làm căn cứ thực hiện việc miễn thuế quy định tại khoản này”.

Khoản 16 quy định: “Nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để phục vụ sản xuất của dự án thuộc Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư quy định tại Phụ lục I; bán thành phẩm trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để phục vụ sản xuất của dự án thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư quy định tại Phụ lục I hoặc thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 5 (năm) năm, kể từ ngày bắt đầu sản xuất. Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Danh mục nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm mà trong nước đã sản xuất được để làm căn cứ thực hiện việc miễn thuế quy định tại khoản này”.

Nay gộp hai khoản 15 và 16 thành một khoản, cho phù hợp với khoản 9 Điều 16 của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; đồng thời bổ sung thêm tiêu thức “trong nước chưa sản xuất được” để bảo hộ và khuyến khích sử dụng hàng hoá trong nước. Cụ thể là: “13. Nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được khi nhập khẩu để sản xuất của các dự án (không bao gồm dự án sản xuất lắp ráp ô tô, xe máy, hàng điện lạnh và những mặt hàng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ) thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư quy định tại Phụ lục I hoặc thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 5 (năm) năm, kể từ ngày bắt đầu sản xuất. Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Danh mục nguyên liệu, vật tư, linh kiện mà trong nước đã sản xuất được để làm căn cứ thực hiện việc miễn thuế quy định tại khoản này”.

- Sửa đổi số thứ tự khoản 17 và 18 thành 14 và 15.
- Đưa nội dung quy định về miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu để bán tại cửa hàng miễn thuế tại Điều 17 (xét miễn thuế) lên Điều này cho phù hợp với Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và nội dung quy định tại Điều 4 Quyết định 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế.
- Sửa đổi số thứ tự khoản 19 thành khoản 17 và sửa đổi số thứ tự các khoản nêu trong khoản này cho phù hợp như sau: “17. Tổ chức, cá nhân xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá quy định tại các khoản 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 và khoản 16 Điều này phải tự xác định, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai chính xác, trung thực các mặt hàng thuộc diện được miễn thuế khi đăng ký Tờ khai hải quan.”
- Sửa cụm từ “Bộ Thương mại” thành cụm từ “Bộ Công Thương” cho phù hợp với tổ chức bộ máy Chính phủ hiện hành và sửa lại số thứ tự khoản 20 thành khoản 18.
8. Sửa đổi quy định về xét miễn thuế tại khoản 1 Điều 17 như sau:
Khoản 1 Điều 17 quy định: “Hàng hoá nhập khẩu là hàng chuyên dùng trực tiếp phục vụ cho quốc phòng, an ninh, giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học (trừ trường hợp quy định tại khoản 14 Điều 16 của Nghị định này) được xét miễn thuế nhập khẩu theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu do Bộ Tài chính thống nhất với các Bộ, ngành liên quan quy định.”
Nay sửa lại cho phù hợp với thực tế như sau: “Hàng hoá nhập khẩu là hàng chuyên dùng trực tiếp phục vụ cho quốc phòng, an ninh, giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học (trừ trường hợp quy định tại khoản 12 Điều 16 của Nghị định này) được xét miễn thuế nhập khẩu theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu do các Bộ, ngành liên quan đăng ký với Bộ Tài chính.”
9. Sửa đổi quy định về hoàn thuế tại Điều 19 như sau:
- Khoản 4 quy định: “Hàng hoá nhập khẩu để sản xuất hàng hoá xuất khẩu nếu đã nộp thuế nhập khẩu thì được hoàn thuế tương ứng với tỷ lệ sản phẩm thực tế xuất khẩu.”

Nay sửa lại thành: “Hàng hoá nhập khẩu để sản xuất hàng hoá xuất khẩu hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan (để sử dụng trong khu phi thuế quan hoặc xuất khẩu ra nước ngoài) nếu đã nộp thuế nhập khẩu thì được hoàn thuế tương ứng với tỷ lệ sản phẩm thực tế xuất khẩu.”
- Khoản 6 quy định: “Hàng hoá tạm nhập khẩu để tái xuất khẩu hoặc hàng hoá tạm xuất khẩu để tái nhập khẩu theo phương thức kinh doanh hàng hoá tạm nhập, tái xuất; hàng hoá tạm xuất, tái nhập và hàng hoá nhập khẩu uỷ thác cho phía nước ngoài sau đó tái xuất đã nộp thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu (trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 16 của Nghị định này).” 

Nay sửa lại thành: “Hàng hoá tạm nhập khẩu để tái xuất khẩu hoặc hàng hoá tạm xuất khẩu để tái nhập khẩu theo phương thức kinh doanh hàng hoá tạm nhập, tái xuất; hàng hoá tạm xuất, tái nhập và hàng hoá nhập khẩu uỷ thác cho phía nước ngoài sau đó tái xuất đã nộp thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu, bao gồm cả trường hợp hàng hoá nhập khẩu tái xuất vào khu phi thuế quan (để sử dụng trong khu phi thuế quan hoặc xuất khẩu ra nước ngoài, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 16 của Nghị định này).”
- Khoản 8 quy định: “Hàng hoá nhập khẩu nhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba thì được xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với số lượng hàng thực tế tái xuất và không phải nộp thuế xuất khẩu.”
Nay sửa lại thành: “Hàng hoá nhập khẩu nhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan (để sử dụng trong khu phi thuế quan hoặc xuất khẩu ra nước ngoài) được xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với số lượng hàng thực tế tái xuất và không phải nộp thuế xuất khẩu” cho phù hợp với Điều 3 của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu “Hàng hóa từ khu phi thuế quan xuất khẩu ra nước ngoài, hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan, hàng hóa đưa từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác” là đối tượng không chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
- Khoản 9 quy định: “Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển của các tổ chức, cá nhân được phép tạm nhập, tái xuất (bao gồm cả mượn tái xuất) để thực hiện các dự án đầu tư, thi công xây dựng, lắp đặt công trình, phục vụ sản xuất, khi nhập khẩu phải kê khai nộp thuế nhập khẩu theo quy định, khi tái xuất ra khỏi Việt Nam sẽ được hoàn lại thuế nhập khẩu.”
Nay sửa lại thành: “Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển của các tổ chức, cá nhân được phép tạm nhập, tái xuất (bao gồm cả mượn tái xuất) để thực hiện các dự án đầu tư, thi công xây dựng, lắp đặt công trình, phục vụ sản xuất hoặc mục đích khác đã nộp thuế nhập khẩu, khi tái xuất ra khỏi Việt Nam hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan (để sử dụng trong khu phi thuế quan hoặc xuất khẩu ra nước ngoài) sẽ được hoàn lại thuế nhập khẩu. Số thuế nhập khẩu hoàn lại được xác định trên cơ sở giá trị sử dụng còn lại của hàng hoá khi tái xuất khẩu tính theo thời gian sử dụng, lưu lại tại Việt Nam. Trường hợp hàng hoá đã hết giá trị sử dụng thì không được hoàn lại thuế” cho phù hợp với quy định tại điểm h khoản 1 Điều 19 của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và thực tế.
- Khoản 10 quy định: “Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu qua đường dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh quốc tế mà doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ này đã nộp thuế thay cho chủ hàng nhưng không giao được hàng hoá cho người nhận phải tái xuất, tái nhập hoặc trường hợp hàng hoá bị tịch thu, tiêu hủy theo quy định của pháp luật thì được hoàn lại số tiền thuế đã nộp.”

Nay sửa lại thành: “Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu qua đường dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh quốc tế mà doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ này đã nộp thuế thay cho chủ hàng nhưng không giao được hàng hoá cho người nhận phải tái xuất, tái nhập; các trường hợp hàng hoá đã xuất khẩu, nhập khẩu nhưng bị tiêu hủy theo quy định của pháp luật.”

- Bỏ khoản 11 quy định về thời hạn hoàn trả số tiền thuế nộp thừa nếu sự nhầm lẫn đó xảy ra trong thời hạn 365 (ba trăm sáu lăm) ngày trở về trước, kể từ ngày phát hiện có sự nhầm lẫn do Điều 47 Luật Quản lý thuế về “xử lý số tiền thuế nộp thừa” không quy định thời hạn phát hiện nhầm lẫn trong kê khai thuế, tính thuế để hoàn thuế.
- Khoản 12 quy định: “Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đã nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu nhưng sau đó được miễn thuế theo quyết định cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”
Nay sửa lại thành: “Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đã nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu nhưng sau đó được miễn thuế, giảm thuế theo quyết định cơ quan nhà nước có thẩm quyền” cho đầy đủ.
10. Sửa đổi quy định về truy thu thuế tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 21 như sau:
Khoản 1, khoản 2 và khoản 3 quy định:
“1. Các trường hợp phải truy thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:

a) Các trường hợp đã được miễn thuế, xét miễn thuế quy định tại Điều 16, Điều 17 Nghị định này, nhưng sau đó hàng hoá sử dụng vào mục đích khác với mục đích đã được miễn, xét miễn thuế thì phải nộp đủ thuế; trừ trường hợp chuyển nhượng cho đối tượng thuộc diện được miễn hoặc xét miễn thuế quy định tại Nghị định này;

b) Trường hợp đối tượng nộp thuế hoặc cơ quan Hải quan có sự nhầm lẫn trong kê khai, tính thuế, nộp thuế thì phải truy nộp số tiền thuế còn thiếu trong thời hạn 365 (ba trăm sáu mươi lăm) ngày trở về trước, kể từ ngày phát hiện có sự nhầm lẫn. Ngày phát hiện có sự nhầm lẫn là ngày ký văn bản xác nhận giữa đối tượng nộp thuế và cơ quan Hải quan;

c) Trường hợp nếu phát hiện có sự gian lận, trốn thuế thì phải truy thu tiền thuế trong thời hạn 5 (năm) năm trở về trước, kể từ ngày kiểm tra phát hiện. Ngày kiểm tra phát hiện có sự gian lận, trốn thuế là ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký quyết định truy thu thuế. 

2. Căn cứ để tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là giá tính thuế, thuế suất và tỷ giá tại thời điểm có sự thay đổi mục đích đã được miễn thuế, xét miễn thuế đối với trường hợp nêu tại điểm a khoản 1; tại thời điểm đăng ký Tờ khai hải quan trước đây đối với trường hợp nêu tại điểm b, c khoản 1 Điều này. 

3. Thời hạn kê khai thuế là 10 (mười) ngày, kể từ ngày thay đổi mục đích đã được miễn thuế, xét miễn thuế trước đây đối với trường hợp nêu tại điểm a; 10 (mười) ngày  kể từ ngày phát hiện có sự nhầm lẫn đối với trường hợp nêu tại điểm b; và kể từ ngày kiểm tra phát hiện có sự gian lận, trốn thuế đối với trường hợp nêu tại điểm c khoản 1 Điều này.”

Nay sửa lại cho phù hợp với Luật Quản lý thuế như sau:
“1. Các trường hợp phải truy thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:
a) Các trường hợp đã được miễn thuế, xét miễn thuế quy định tại Điều 16, Điều 17 Nghị định này, nhưng sau đó hàng hoá sử dụng vào mục đích khác với mục đích đã được miễn, xét miễn thuế thì phải nộp đủ thuế, bao gồm cả trường hợp chuyển nhượng cho đối tượng khác; trường hợp đối tượng nhận chuyển nhượng thuộc diện được miễn hoặc xét miễn thuế thì được hoàn thuế theo quy định tại khoản 11 Điều 19 Nghị định này;
b) Trường hợp khai thiếu nghĩa vụ thuế do có sự nhầm lẫn trong kê khai, tính thuế, nộp thuế vào ngân sách nhà nước hoặc phát hiện có sự gian lận, trốn thuế thì phải truy thu tiền thuế trong thời hạn 5 (năm) năm trở về trước, kể từ ngày phát hiện có sự nhầm lẫn hoặc ngày kiểm tra phát hiện có sự gian lận, trốn thuế. Ngày phát hiện có sự nhầm lẫn là ngày hành vi vi phạm được phát hiện và được lập biên bản (trừ trường hợp không phải lập biên bản). Ngày kiểm tra phát hiện có sự gian lận, trốn thuế là ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký quyết định truy thu thuế. Trường hợp ngày phát hiện có sự nhầm lẫn hoặc ngày kiểm tra phát hiện có sự gian lận, trốn thuế quá thời hạn 5 (năm) năm trở về trước thì đối tượng nộp thuế không bị xử phạt nhưng vẫn phải nộp đủ số tiền thuế thiếu, số tiền thuế trốn, số tiền thuế gian lận vào ngân sách nhà nước.
2. Căn cứ để tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với các trường hợp phải truy thu thuế:


a) Đối với trường hợp nêu tại điểm a khoản 1 Điều này, trị giá tính thuế được xác định theo quy định của pháp luật về trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; thuế suất để tính thuế áp dụng theo mức thuế suất của hàng hoá mới tại thời điểm có sự thay đổi mục đích sử dụng;
b) Đối với trường hợp nêu tại điểm b khoản 1 Điều này, căn cứ tính thuế được xác định tại thời điểm đăng ký Tờ khai hải quan trước đây.
3. Thời hạn kê khai thuế là 10 (mười) ngày, kể từ ngày thay đổi mục đích đã được miễn thuế, xét miễn thuế trước đây, chuyển nhượng cho đối tượng khác đối với trường hợp nêu tại điểm a; 10 (mười) ngày kể từ ngày phát hiện có sự nhầm lẫn và kể từ ngày kiểm tra phát hiện có sự gian lận, trốn thuế đối với các trường hợp nêu tại điểm b khoản 1 Điều này.”
11. Các nội dung quy định về đồng tiền nộp thuế tại Điều 8; trách nhiệm và thời hạn hoàn thuế tại Điều 20; xử lý vi phạm về thuế đối với đối tượng nộp thuế tại Điều 23 và xử lý vi phạm đối với công chức hải quan hoặc cá nhân khác có liên quan tại Điều 24 thực hiện theo quy định của Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.
12. Về hiệu lực thi hành

- Dự thảo Nghị định có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký để đảm bảo phù hợp với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008.
- Bổ sung thêm nội dung quy định: “Các doanh nghiệp đăng ký lại, đăng ký đổi giấy chứng nhận đầu tư theo Nghị định số 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 của Chính phủ quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư được tiếp tục thực hiện theo các mức ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tại giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư được cấp trước thời điểm đăng ký lại, đăng ký đổi giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư được cấp trước thời điểm đăng ký lại, đăng ký đổi giấy chứng nhận đầu tư không quy định các ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì thực hiện theo các quy định có hiệu lực tại thời điểm đăng ký tờ khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. Trường hợp doanh nghiệp đăng ký lại, đăng ký đổi giấy chứng nhận đầu tư đồng thời mở rộng quy mô dự án hoặc đầu tư thêm dự án mới khác hoặc kéo dài thời gian thêm thực hiện dự án thì các mức ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với phần mở rộng quy mô dự án, phần đầu tư thêm dự án mới khác hoặc giai đoạn kéo dài thêm của dự án thực hiện theo quy định hiện hành tại thời điểm đăng ký lại” cho phù hợp với Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và thống nhất với Nghị định số 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 của Chính phủ quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.
- Bổ sung thêm nội dung quy định: “Các dự án đã được cấp phép trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành (bao gồm cả dự án thuộc doanh nghiệp đăng ký lại, đăng ký đổi giấy chứng nhận đầu tư theo Nghị định số 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 của Chính phủ) thuộc dự án khuyến khích đầu tư nay không còn thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư, Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định này thì được tiếp tục hưởng ưu đãi thuế về thuế nhập khẩu theo quy định về dự án khuyến khích đầu tư đó đến hết năm 2012” cho phù hợp với thời gian đầu tư xây dựng cơ bản của các dự án thường mất khoảng ba năm.
13. Về Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư, Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư 
Ban hành kèm theo Nghị định này Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư, Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư (trên cơ sở tham khảo Danh mục lĩnh vực và địa bàn ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP – Danh mục đang được sử dụng để làm căn cứ thực hiện ưu đãi về thuế nhập khẩu), trong đó có một số nội dung cần thiết phải điều chỉnh lại cho phù hợp với hoạt động thu, quản lý của thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Nội dung cụ thể như sau:

a) Về Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư
- Về lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư (quy định tại mục A):
+ Khoản 2 quy định “Sản xuất thép cao cấp, hợp kim, kim loại đặc biệt, sắt xốp, phôi thép”. Nay sửa lại thành “Sản xuất thép cao cấp, hợp kim, kim loại đặc biệt, sắt xốp” cho phù hợp với tình hình cấp phép hiện nay - ngừng cấp phép sản xuất phôi thép. 
+ Khoản 3 quy định “Đầu tư xây dựng cơ sở sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng gió, khí sinh vật, địa nhiệt, thủy triều”. Nay sửa lại thành “Đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất năng lượng từ năng lượng mặt trời, năng lượng gió, khí sinh vật, địa nhiệt, thủy triều” cho rõ nghĩa và đúng đối tượng đặc biệt khuyến khích là xây dựng cơ sở sản xuất năng lượng.
+ Khoản 5 quy định “Ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ sinh học để sản xuất thuốc chữa bệnh cho người đạt tiêu chuẩn GMP quốc tế; sản xuất nguyên liệu thuốc kháng sinh”. Chuyển nội dung này vào mục II - lĩnh vực khuyến khích đầu tư cho phù hợp với pháp luật về y dược và tình hình thực tế hiện nay - một trong những điều kiện cần để sản xuất, bảo quản thuốc là phải đạt tiêu chuẩn GMP.
+ Khoản 6 quy định “Sản xuất máy tính, thiết bị thông tin, viễn thông, internet và sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm”. Bỏ nội dung “Sản xuất máy tính, thiết bị thông tin, viễn thông, internet” và sắp xếp nội dung “Sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm” vào khoản 5 cho hợp lý.
+ Khoản 7 quy định “Sản xuất chất bán dẫn và các linh kiện điện tử kỹ thuật cao; sản xuất sản phẩm phần mềm, nội dung thông tin số; cung cấp các dịch vụ phần mềm, nghiên cứu công nghệ thông tin, đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin”. Chuyển nội dung “Cung cấp các dịch vụ phần mềm, nghiên cứu công nghệ thông tin, đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin” thành một khoản mới tại mục B - lĩnh vực khuyến khích đầu tư cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay là đặc biệt khuyến khích đầu tư đối với các ngành sản xuất.
+ Khoản 12 quy định “Sản xuất giống nhân tạo, giống cây trồng, vật nuôi mới và có hiệu quả kinh tế cao”. Bỏ cụm từ “và có hiệu quả kinh tế cao” vì khó xác định.
+ Bỏ mục IV và khoản 18 quy định về dự án “Sử dụng nhiều lao động” vì tiêu thức này không phù hợp với việc quản lý, thu thuế nhập khẩu. Việc sử dụng thường xuyên nhiều lao động chỉ được xác định khi dự án đi vào hoạt động, nhưng miễn thuế nhập khẩu được thực hiện khi dự án nhập khẩu máy móc, thiết bị về để xây dựng cơ bản (dự án chưa đi vào hoạt động). Nếu dự án có thời gian hoạt động 50 năm thì cần phải theo dõi đến 50 năm sau khi nhập khẩu để quản lý việc miễn thuế là đúng quy định (nếu trong một khoảng thời gian nào đó dự án không sử dụng thường xuyên số lao động được hưởng ưu đãi thì bị truy thu thuế). Như vậy gây khó khăn, phức tạp cho công tác quản lý cho cả cơ quan hải quan và doanh nghiệp thực hiện dự án.
+ Khoản 19 quy định “Đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế và các dự án quan trọng do Thủ tướng Chính phủ quyết định”. Nay sửa lại thành “Đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghệ cao, khu kinh tế và các dự án quan trọng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định” cho phù hợp với chính sách phát triển các khu trong tình hình hiện nay.
+ Khoản 26 quy định “Đầu tư xây dựng chung cư cho công nhân làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế; đầu tư xây dựng ký túc xá sinh viên và xây dựng nhà ở cho các đối tượng chính sách xã hội”. Nay sửa lại thành “Đầu tư xây dựng nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo; nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung, khu chế xuất, khu công nghệ cao và nhà ở giá thấp cho các đối tượng có thu nhập thấp có khó khăn về nhà ở tại khu vực đô thị” cho thống nhất với quy định của Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 20/4/2009 của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo và nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung, người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị.
- Về lĩnh vực khuyến khích đầu tư (quy định tại mục B):
+ Bỏ khoản 1 quy định về “Sản xuất: vật liệu cách âm, cách điện, cách nhiệt cao; vật liệu tổng hợp thay thế gỗ; vật liệu chịu lửa; chất dẻo xây dựng; sợi thuỷ tinh; xi măng đặc chủng” cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.
+ Khoản 3 quy định “Sản xuất khuôn mẫu cho các sản phẩm kim loại và phi kim loại”. Nay sửa lại thành “Sản xuất khuôn mẫu cho các sản phẩm kim loại” cho phù hợp với thực tế hiện nay chỉ cần khuyến khích sản xuất khuôn mẫu cho các sản phẩm kim loại.
+ Khoản 9 quy định “Sản xuất: thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu bệnh; thuốc phòng, chữa bệnh cho động vật, thủy sản; thuốc thú y”. Đưa nội dung tại khoản 48 “Sản xuất các loại nguyên liệu thuốc trừ sâu bệnh” vào khoản này cho thống nhất.
+ Khoản 10 quy định “Nguyên liệu thuốc và thuốc phòng chống các bệnh xã hội; vắc xin; sinh phẩm y tế; thuốc từ dược liệu; thuốc đông y”. Đưa nội dung “Ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ sinh học để sản xuất thuốc chữa bệnh cho người đạt tiêu chuẩn GMP quốc tế; sản xuất nguyên liệu thuốc kháng sinh” từ khoản 5 mục A vào khoản này cho thống nhất (như đã nêu tại phần trên).
+ Bỏ nội dung “Khảo sát, thống kê các loại dược liệu làm thuốc; sưu tầm, kế thừa và ứng dụng các bài thuốc đông y, tìm kiếm, khai thác sử dụng dược liệu mới” tại khoản 12 vì nội dung này chỉ phù hợp với ưu đãi về hỗ trợ đầu tư.
+ Bỏ khoản 13 “Sản xuất sản phẩm điện tử” cho phù hợp với thực tế phát triển sản xuất sản phẩm điện tử thời gian qua.
+ Khoản 18 quy định: “Đầu tư sản xuất máy công cụ, máy móc, thiết bị, phụ tùng, máy phục vụ cho sản xuất nông, lâm nghiệp, máy chế biến thực phẩm, thiết bị tưới tiêu”. Nay sửa lại thành “16. Đầu tư sản xuất máy công cụ, máy móc, thiết bị, phụ tùng, máy phục vụ cho sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, máy chế biến thực phẩm, thiết bị tưới tiêu”.

+ Bổ sung thêm một khoản quy định: “24. Đầu tư vào lĩnh vực chế biến nông, lâm, thuỷ sản” vào mục II.

+ Bỏ mục IV và khoản 29 quy định về dự án “Sử dụng nhiều lao động” vì tiêu thức này không phù hợp với việc quản lý, thu thuế nhập khẩu như đã nêu ở phần trên.
+ Bỏ khoản 30 quy định về “Xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã và phục vụ đời sống cộng đồng nông thôn” vì nội dung này chỉ phù hợp với ưu đãi về hỗ trợ đầu tư.
+ Khoản 31 quy định “Đầu tư kinh doanh hạ tầng và đầu tư sản xuất trong cụm công nghiệp, điểm công nghiệp, cụm làng nghề nông thôn”. Nay sửa lại thành “Đầu tư kinh doanh hạ tầng và đầu tư sản xuất trong cụm công nghiệp, điểm công nghiệp” cho phù hợp với thực tế.
+ Khoản 32 quy định “Xây dựng nhà máy nước, hệ thống cấp nước phục vụ sinh hoạt, phục vụ công nghiệp, đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước” và khoản 33 quy định “Xây dựng, cải tạo cầu, đường bộ, cảng hàng không, sân bay, bến cảng, nhà ga, bến xe, nơi đỗ xe; mở thêm các tuyến đường sắt”. Nay gộp lại thành một khoản và viết lại cho thống nhất với Nghị định số 124/2008/NĐ-CP của Chính phủ là “Đầu tư phát triển nhà máy nước, nhà máy điện, hệ thống cấp thoát nước; cầu, đường bộ, đường sắt; cảng hàng không, cảng biển, cảng sông; sân bay, nhà ga”.
+ Bỏ khoản 34 quy định về “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tập trung ở địa bàn thuộc Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này” vì nội dung này chỉ phù hợp với ưu đãi về hỗ trợ đầu tư.
+ Bỏ khoản 39 quy định về “Đầu tư xây dựng: khu du lịch quốc gia, khu du lịch sinh thái; khu công viên văn hóa có các hoạt động thể thao, vui chơi, giải trí” cho phù hợp với thực tế phát triển các khu này trong thời gian qua.
+ Bỏ mục VII và khoản 40 quy định về “Xây dựng và phát triển các ngành nghề truyền thống sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, chế biến nông sản thực phẩm và các sản phẩm văn hóa” vì nội dung này chỉ phù hợp với ưu đãi về hỗ trợ đầu tư.
+ Bỏ khoản 41 quy định về “Cung cấp dịch vụ kết nối, truy cập và ứng dụng internet, các điểm truy cập điện thoại công cộng tại địa bàn quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này” cho phù hợp với thực tế phát triển các dịch vụ này thời gian qua.
+ Bỏ khoản 43 quy định về “Đầu tư di chuyển cơ sở sản xuất ra khỏi nội thị” không phù hợp với quản lý, thu thuế nhập khẩu.
+ Bỏ khoản 44 quy định về “Đầu tư xây dựng chợ loại I, khu triển lãm” vì nội dung này chỉ phù hợp với ưu đãi về hỗ trợ đầu tư.

+ Bỏ khoản 46 quy định về “Hoạt động huy động vốn, cho vay vốn của Quỹ tín dụng nhân dân” vì không phù hợp với quản lý, thu thuế nhập khẩu.
+ Bỏ khoản 47 quy định về “Tư vấn pháp luật, dịch vụ tư vấn về sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ” vì không phù hợp với quản lý, thu thuế nhập khẩu.
+ Bỏ khoản 49 quy định về “Sản xuất hoá chất cơ bản, hoá chất tinh khiết, hoá chất chuyên dùng, thuốc nhuộm” cho phù hợp với thực tế phát triển sản xuất của ngành này trong thời gian qua.
+ Bỏ khoản 50 quy định về “Sản xuất nguyên liệu chất tẩy rửa, phụ gia cho ngành hoá chất” cho phù hợp với thực tế phát triển sản xuất của ngành này trong thời gian qua.
+ Khoản 51 quy định “Sản xuất giấy, bìa, ván nhân tạo trực tiếp từ nguồn nguyên liệu nông, lâm sản trong nước; sản xuất bột giấy”. Nay sửa lại thành “Sản xuất bột giấy” cho phù hợp với thực tế quản lý, chính sách không phân biệt đối xử giữa việc sử dụng nguyên liệu trong nước và nhập khẩu.
+ Bỏ khoản 53 quy định về “Dự án đầu tư sản xuất trong các khu công nghiệp do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập” để tránh trùng lắp với quy định tại khoản 55 phụ lục II về Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư.
b) Về Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư
Giữ nguyên như Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP.
Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của các dự án được miễn thuế nhập khẩu theo các Danh mục nêu trên phải là mặt hàng trong nước chưa sản xuất được. Bộ Tài chính trình Chính phủ giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Danh mục hàng hoá nhập khẩu để tạo tài sản cố định trong nước đã sản xuất được để làm căn cứ thực hiện việc miễn thuế theo nội dung quy định này.
Trên đây là nội dung của dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Bộ Tài chính trình Chính phủ xem xét, ban hành./.
	Nơi nhận:
- Như trên;

- TTg, các Phó TTg Chính phủ;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp;

- Lưu: VT, CST (PXNK).
	BỘ TRƯỞNG

Vũ Văn Ninh                                       


Phụ lục 1
Danh mục các văn bản hướng dẫn Nghị định số 
149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
–––––––––

	Stt
	Văn bản
	Ngày ban hành
	Cơ quan
ban hành
	Nội dung

	1 
	Thông tư số 113/2005/TT-BTC
	15/12/2005
	Bộ Tài chính
	Hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

	2 
	Thông tư số 14/2006/TT-BTC
	28/2/2006
	Bộ Tài chính
	Hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN.

	3 
	Quyết định số 827/2006/QĐ-BKH
	15/8/2006
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	Ban hành Danh mục thiết bị, máy móc, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được; Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được; Danh mục vật tư cần thiết cho hoạt động dầu khí trong nước đã sản xuất được; Danh mục nguyên vật liệu, vật tư, bán thành phẩm phục vụ cho việc đóng tàu trong nước đã sản xuất được; Danh mục nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được.

	4 
	Thông tư số 02/2007/TT-BTM
	02/02/2007
	Bộ Thương mại
	Phân loại chi tiết nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 15 Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

	5 
	Thông tư số 04/2007/TT-BTM
	04/4/2007
	Bộ Thương mại
	Hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công, thanh lý hàng nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

	6 
	Thông tư số 45/2007/TT-BTC
	07/5/2007
	Bộ Tài chính
	Hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt.

	7 
	Thông tư số 59/2007/TT-BTC
	14/6/2007
	Bộ Tài chính
	Hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

	8 
	Thông tư số 82/2007/TT-BTC
	12/7/2007
	Bộ Tài chính
	Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước.

	9 
	Thông tư số 116/2008/TT-BTC
	04/12/2008
	Bộ Tài chính
	Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hoá gia công với thương nhân nước ngoài.

	10 
	Thông tư số 79/2009/TT-BTC
	20/4/2009
	Bộ Tài chính
	Hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

	11 
	Thông tư số 04/2009/TT-BKH
	23/7/2009
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	Hướng dẫn thực hiện một số quy định về thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng.

	12 
	Công văn số 5886/BKH-KTCN
	06/8/2009
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	Đính chính danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BKH.


Phụ lục 2

Danh mục các văn bản quy định về thuế suất thuế xuất khẩu, 
thuế nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành kể từ ngày 01/01/2006 

theo quy định của Nghị định số 149/2005/NĐ-CP
–––––––––
	Stt
	Văn bản
	Ngày ban hành
	Nội dung

	I
	VĂN BẢN QUY ĐỊNH VỀ THUẾ XUẤT KHẨU

	1 
	Quyết định số 39/2006/QĐ-BTC
	28/7/2006
	Ban hành Biểu thuế xuất khẩu.

	2 
	Quyết định số 67/2006/QĐ-BTC
	05/12/2006
	Sửa đổi, bổ sung thuế suất thuế xuất khẩu một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế xuất khẩu.

	3 
	Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC
	20/12/2007
	Ban hành Biểu thuế xuất khẩu.

	4 
	Quyết định số 17/2008/QĐ-BTC
	17/4/2008
	Điều chỉnh tăng thuế xuất khẩu quặng kim loại các loại tinh và thô, than, dầu thô.

	5 
	Quyết định số 35/2008/QĐ-BTC
	06/6/2008
	Điều chỉnh tăng thuế xuất khẩu quặng kim loại các loại tinh và thô, than, dầu thô.

	6 
	Quyết định số 39/2008/QĐ-BTC
	19/6/2008
	Điều chỉnh tăng thuế xuất khẩu mặt hàng sắt, thép không hợp kim dạng thỏi đúc hoặc dạng thô, dạng bán thành phẩm; thỏi đúc phế liệu nấu lại.

	7 
	Quyết định số 64/2008/QĐ-BTC
	01/8/2008
	Điều chỉnh tăng thuế xuất khẩu mặt hàng sắt, thép không hợp kim dạng thỏi đúc hoặc dạng thô, dạng bán thành phẩm; thỏi đúc phế liệu nấu lại.

	8 
	Quyết định số 74/2008/QĐ-BTC
	08/9/2008
	Điều chỉnh giảm thuế xuất khẩu đối với mặt hàng bột zircon siêu mịn cỡ hạt nhỏ hơn 75µm (micro met).

	9 
	Quyết định số 81/2008/QĐ-BTC
	22/9/2008
	Điều chỉnh giảm mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng sắt, thép thuộc phân nhóm 7204.50.00.00 và thuộc các nhóm 7206 và 7207.

	10 
	Quyết định số 84/2008/QĐ-BTC
	06/10/2008
	Điều chỉnh giảm mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng sắt, thép thuộc phân nhóm 7204.50.00.00 và thuộc các nhóm 7206 và 7207.

	11 
	Quyết định số 92/2008/QĐ-BTC
	28/10/2008
	Điều chỉnh giảm mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng sắt, thép thuộc phân nhóm 7204.50.00.00 và thuộc các nhóm 7206 và 7207.

	12 
	Quyết định số 94/2008/QĐ-BTC
	29/10/2008
	Điều chỉnh giảm thuế suất thuế xuất khẩu đối với dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bitum, ở dạng thô thuộc mã số 2709.00.10.00 và 2709.00.20.00.

	13 
	Quyết định số 109/2008/QĐ-BTC
	28/11/2008
	Điều chỉnh giảm các mức thuế suất thuế xuất khẩu áp dụng đối với gỗ và các mặt hàng bằng gỗ thuộc các nhóm: 44.03, 44.04, 44.06, 44.07, 44.08, 44.09, 44.15, 44.16 và 44.18.

	14 
	Quyết định số 123/2008/QĐ-BTC
	26/12/2008
	Điều chỉnh mức thuế suất thuế xuất khẩu, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	15 
	Thông tư số 25/2009/TT-BTC
	05/2/2009
	Điều chỉnh giảm thuế xuất khẩu đối với mặt hàng than (2701,2702, 2703, 2704).

	16 
	Thông tư số 51/2009/TT-BTC
	17/3/2009
	Chi tiết thêm mã số 4402.90.00.10 đối với mặt hàng than gáo dừa tại Biểu thuế xuất khẩu và điều chỉnh giảm thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng này.

	17 
	Thông tư số 72/2009/TT-BTC
	09/4/2009
	Điều chỉnh giảm thuế xuất khấu nhóm mặt hàng vôi sống, vôi tôi và vôi chịu nước, trừ oxit canxi và hyđro oxit canxi  thuộc nhóm  25.22.

	18 
	Thông tư số 81/2009/TT-BTC
	22/4/2009
	Điều chỉnh thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng gỗ ghép thanh có chiều dày đến 30 mm, chiều rộng từ 100 mm trở xuống thuế xuất khẩu giảm từ 10% xuống 0%.

	19 
	Quyết định số 1474/QĐ-BTC
	15/6/2009
	Đính chính mã số “Thiếc ở dạng thanh, que và hình” từ “8003” thành “8006”.

	20 
	Thông tư số 121/2009/TT-BTC
	17/6/2009
	Điều chỉnh thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng quặng Apatit thuộc nhóm 2510 từ 10% xuống 7%.

	21 
	Thông tư số 152/2009/TT-BTC
	27/7/2009
	Chi tiết mã số và điều chỉnh mức thuế suất thuế xuất khẩu  một số mặt hàng thuộc nhóm 2614.

	II
	VĂN BẢN QUY ĐỊNH VỀ THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT

	22 
	Quyết định số 09/2006/QĐ-BTC
	28/2/2006
	Ban hành Danh mục hàng hoá và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN giai đoạn 2006 – 2013.

	23 
	Quyết định số 16/2006/QĐ-BTC
	24/3/2006
	Thuế suất thuế nhập khẩu hàng dệt, may có xuất xứ từ EU, Hoa Kỳ và Australia.

	24 
	Quyết định số 35/2006/QĐ-BTC
	12/6/2006
	Ban hành Danh mục hàng  hóa và thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam cho năm 2006 để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN-Trung Quốc.

	25 
	Quyết định số 60/2006/QĐ-BTC
	25/10/2006
	Thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ Campuchia.

	26 
	Quyết định số 01/2007/QĐ-BTC
	03/01/2007
	Thuế nhập khẩu đối với thóc nhập khẩu có xuất xứ từ Campuchia.

	27 
	Quyết định số 25/2007/QĐ-BTC
	16/4/2007
	Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2006/QĐ-BTC ngày 28/2/2006  của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hoá và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN giai đoạn 2006-2013.

	28 
	Quyết định số 26/2007/QĐ-BTC
	16/4/2007
	Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN-Trung Quốc.

	29 
	Quyết định số 41/2007/QĐ-BTC
	31/5/2007
	Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN-Hàn Quốc.

	30 
	Quyết định số 08/2008/QĐ-BTC
	30/01/2008
	Thuế nhập khẩu đối với hàng nhập khẩu có xuất xứ từ Campuchia.

	31 
	Quyết định số 20/2008/QĐ-BTC
	05/5/2008
	Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện khu vực mậu dịch tự do ASEAN-Trung Quốc.

	32 
	Quyết định số 21/2008/QĐ-BTC
	05/5/2008
	Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN-Hàn Quốc.

	33 
	Quyết định số 36/2008/QĐ-BTC
	12/6/2008
	Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN giai đoạn 2008-2013.

	34 
	Quyết định số 73/2008/QĐ-BTC
	05/9/2008
	Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN giai đoạn 2008-2013.

	35 
	Quyết định số 111/2008/QĐ-BTC
	01/12/2008
	Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN-Trung Quốc giai đoạn 2009-2011.

	36 
	Quyết định số 112/2008/QĐ-BTC
	01/12/2008
	Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN – Hàn Quốc giai đoạn 2009-2011.

	37 
	Thông tư số 80/2009/TT-BTC
	22/4/2009
	Hướng dẫn thuế suất thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ Lào.

	38 
	Thông tư số 83/2009/TT-BTC
	28/4/2009
	Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN-Nhật Bản giai đoạn 2008-2012.

	39 
	Thông tư số 158/2009/TT-BTC
	06/8/2009
	Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản giai đoạn 2009-2012.

	III
	VĂN BẢN QUY ĐỊNH VỀ THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI

	40 
	Quyết định số 06/2006/QĐ-BTC
	24/01/2006
	Ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	41 
	Quyết định số 08/2006/QĐ-BTC
	08/02/2006
	Điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng linh kiện, phụ tùng điện tử.

	42 
	Quyết định số 12/2006/QĐ-BTC
	03/3/2006
	Điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng linh kiện, phụ tùng sản phẩm điện, điện lạnh gia dụng.

	43 
	Quyết định số 17/2006/QĐ-BTC
	27/3/2006
	Thuế suất thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị dùng cho ngành than.

	44 
	Quyết định số 23/2006/QĐ-BTC
	05/4/2006
	Ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	45 
	Quyết định số 27/2006/QĐ-BTC
	17/4/2006
	Sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu các mặt hàng thuộc mã số 8501.40.20.

	46 
	Quyết định số 39/2006/QĐ-BTC
	28/7/2006
	Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	47 
	Quyết định số 43/2006/QĐ-BTC
	29/8/2006
	Bãi bỏ chính sách thuế theo tỷ lệ nội địa hoá đối với các sản phẩm, phụ tùng thuộc ngành cơ khí - điện - điện tử.

	48 
	Quyết định số 45/2006/QĐ-BTC
	31/8/2006
	Ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	49 
	Quyết định số 49/2006/QĐ-BTC
	15/9/2006
	Ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	50 
	Quyết định số 51/2006/QĐ-BTC
	22/9/2006
	Ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	51 
	Quyết định số 54/2006/QĐ-BTC
	06/10/2006
	Ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	52 
	Quyết định số 70/2006/QĐ-BTC
	11/12/2006
	Ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	53 
	Quyết định số 77/2006/QĐ-BTC
	29/12/2006
	Ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan.

	54 
	Quyết định số 78/2006/QĐ-BTC
	29/12/2006
	Sửa đổi thuế suất nhập khẩu ưu đãi của một số nhóm mặt hàng để thực hiện Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) của Việt Nam.

	55 
	Quyết định số 02/2007/QĐ-BTC
	05/01/2007
	Sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng linh kiện, phụ tùng cơ khí, điện, điện tử.

	56 
	Quyết định số 04/2007/QĐ-BTC
	09/01/2007
	Ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	57 
	Quyết định số 05/2007/QĐ-BTC
	15/01/2007
	Sửa đổi mức thuế tuyệt đối thuế nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu.

	58 
	Quyết định số 09/2007/QĐ-BTC
	06/3/2007
	Ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	59 
	Quyết định số 29/2007/QĐ-BTC
	27/4/2007
	Ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	60 
	Quyết định số 39/2007/QĐ-BTC
	30/5/2007
	Ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	61 
	Quyết định số 40/2007/QĐ-BTC
	31/5/2007
	Ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	62 
	Quyết định số 46/2007/QĐ-BTC
	06/6/2007
	Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 77/2006/QĐ-BTC  ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan.

	63 
	Quyết định số 65/2007/QĐ-BTC
	30/7/2007
	Sửa đổi, bổ sung thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với ô tô tải và ô tô chuyên dùng có tổng trọng lượng có tải từ 20 tấn trở lên đã qua sử dụng và một số mặt hàng linh kiện, phụ tùng ô tô.

	64 
	Quyết định số 69/2007/QĐ-BTC
	03/8/2007
	Sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng: thịt trâu, bò, lợn, phụ phẩm ăn được sau giết mổ của lợn, trâu, bò, cừu, dê, ngựa, la, lừa, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh, thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ, sữa, kem, Buttermilk, hương liệu, hoa quả, quả hạch, ca cao, whey, trứng chim, trứng gia cầm, dầu đậu tương, dầu lạc, dầu ô liu..., sắt, thép, các sản phẩm sắt, thép.

	65 
	Quyết định số 70/2007/QĐ-BTC
	03/8/2007
	Sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng: mỹ phẩm, quạt, máy điều hòa không khí, tủ lạnh, máy khâu, xe ô tô chở người.

	66 
	Quyết định số 72/2007/QĐ-BTC
	07/8/2007
	Sửa đổi mức thuế tuyệt đối thuế nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu.

	67 
	Quyết định số 81/2007/QĐ-BTC
	10/10/2007
	Điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng khí hoá lỏng.

	68 
	Quyết định số 85/2007/QĐ-BTC
	22/10/2007
	Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xe ô tô chở người.

	69 
	Quyết định số 86/2007/QĐ-BTC
	22/10/2007
	Qui định tạm thời mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng.

	70 
	Quyết định số 92/2007/QĐ-BTC
	01/11/2007
	Sửa đổi mức thuế tuyệt đối thuế nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu.

	71 
	Quyết định số 97/2007/QĐ-BTC
	16/11/2007
	Điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng khí hoá lỏng và nhiên liệu đốt khác.

	72 
	Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC
	20/12/2007
	Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	73 
	Quyết định số 13/2008/QĐ-BTC
	11/3/2008
	Điều chỉnh tăng thuế suất nhập khẩu xe ô tô du lịch.

	74 
	Quyết định số 17/2008/QĐ-BTC
	17/4/2008
	Điều chỉnh tăng thuế nhập khẩu ưu đãi các mặt hàng xe ô tô du lịch, Linh kiện, phụ tùng ô tô, Xì gà, thuốc lá, đồ điện tử. Giảm thuế nhập khẩu ưu đãi thức ăn chăn nuôi.

	75 
	Quyết định số 25/2008/QĐ-BTC
	13/5/2008
	Điều chỉnh tăng thuế nhập khẩu: Gương chiếu hậu, máy ảnh, Webcam, camera, máy thu, rađio catset, rơ le và một số linh kiện, phụ tùng ô tô.

	76 
	Quyết định số 28/2008/QĐ-BTC
	19/5/2008
	Giảm mức thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng nhiên liệu động cơ tuốc bin dùng cho hàng không (nhiên liệu phản lực)

	77 
	Quyết định số 29/2008/QĐ-BTC
	19/5/2008
	Điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu Clanhke xi măng, tăng đối với vàng.

	78 
	Quyết định số 37/2008/QĐ-BTC
	12/6/2008
	Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (nước cà chua ép, chế phẩm trang điểm môi, mắt; phấn đã hoặc chưa nén, các chế phẩm dùng trước, trong hoặc sau khi cạo mặt, các chất khử mùi cơ thể, các chế phẩm dùng để tắm rửa, thuốc làm rụng lông và các chế phẩm nước hoa, mỹ phẩm hoặc vệ sinh khác, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; các chất khử mùi nhà (trong phòng) đã được pha chế, có hoặc không có mùi thơm hoặc có đặc tính tẩy uế...).

	79 
	Quyết định số 38/2008/QĐ-BTC
	19/6/2008
	Giảm mức thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng nhiên liệu động cơ tuốc bin dùng cho hàng không (nhiên liệu phản lực).

	80 
	Quyết định số 67/2008/QĐ-BTC
	05/8/2008
	Điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu một số chủng loại nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi (whey, đậu tương và Lysine).

	81 
	Quyết định số 71/2008/QĐ-BTC
	01/9/2008
	Điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu ưu đãi giấy in báo (nhóm 4801) và giấy in sách, giấy viết.

	82 
	Quyết định số 76/2008/QĐ-BTC
	11/9/2008
	Điều chỉnh tăng thuế nhập khẩu thuế ưu đãi đối với mặt hàng xăng và các chế phẩm xăng, dầu hoả (Kerosene).

	83 
	Quyết định số 82/2008/QĐ-BTC
	30/9/2008
	Điều chỉnh tăng thuế nhập khẩu thuế ưu đãi đối với mặt hàng dầu hoả (Kerosene).

	84 
	Quyết định số 83/2008/QĐ-BTC
	03/10/2008
	Điều chỉnh tăng thuế nhập khẩu thuế ưu đãi đối với một số mặt hàng thịt trâu bò, lợn, phụ phẩm của lợn, trâu, bò, cừu, dê , ngựa, la, lừa, thịt và phụ phẩm của gia cầm, thức ăn hoàn chỉnh dùng trong chăn nuôi động vật thuộc phân nhóm 2309.90.11.00 và 2309.90.12.00, các loại thép; điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu thuế ưu đãi đối với một số mặt hàng rau đậu khô dùng làm thức ăn cho động vật thuộc nhóm 0713, kê.

	85 
	Quyết định số 88/2008/QĐ-BTC
	22/10/2008
	Tăng mức thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng nhiên liệu động cơ tuốc bin dùng cho hàng không (nhiên liệu phản lực).

	86 
	Quyết định số 95/2008/QĐ-BTC
	29/10/2008
	Điều chỉnh tăng thuế nhập khẩu thuế ưu đãi đối với các mặt hàng xăng dầu.

	87 
	Quyết định số 99/2008/QĐ-BTC
	07/11/2008
	Điều chỉnh tăng thuế nhập khẩu thuế ưu đãi đối với các mặt hàng xăng dầu.

	88 
	Quyết định số 100/2008/QĐ-BTC
	10/11/2008
	Điều chỉnh tăng thuế nhập khẩu thuế ưu đãi đối với mặt hàng gas (khí hoá lỏng - LPG).

	89 
	Quyết định số 105/2008/QĐ-BTC
	14/11/2008
	Điều chỉnh tăng thuế nhập khẩu thuế ưu đãi đối với các mặt hàng xăng dầu.

	90 
	Quyết định số 107/2008/QĐ-BTC
	18/11/2008
	Điều chỉnh tăng thuế nhập khẩu thuế ưu đãi đối với trứng chim và trứng gia cầm, mỡ và dầu động vật hoặc thực vật, clanhke.

	91 
	Quyết định số 110/2008/QĐ-BTC
	01/12/2008
	Điều chỉnh tăng thuế suất thuế nhập khẩu các mặt hàng xăng dầu.

	92 
	Quyết định số 115/2008/QĐ-BTC
	09/12/2008
	Điều chỉnh tăng thuế nhập khẩu thuế ưu đãi đối với một số mặt hàng thép xây dựng thuộc nhóm 7213, 7214, 7215, phôi thép loại sử dụng để sản xuất thép xây dựng thuộc nhóm 7207.

	93 
	Quyết định số 117/2008/QĐ-BTC
	10/12/2008
	Điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu các mặt hàng xăng dầu.

	94 
	Quyết định số 123/2008/QĐ-BTC
	26/12/2008
	Điều chỉnh mức thuế suất thuế xuất khẩu, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	95 
	Thông tư số 15/2009/TT-BTC
	22/1/2009
	Điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng xăng.

	96 
	Thông tư số 24/2009/TT-BTC
	05/2/2009
	Điều chỉnh giảm thuế các mặt hàng xăng và madut.

	97 
	Thông tư số 28/2009/TT-BTC
	10/2/2009
	Điều chỉnh tăng thuế nhập khẩu đối với giấy in báo (4801) và giấy in sách và giấy viết (4802).

	98 
	Thông tư số 30/2009/TT-BTC
	11/2/2009
	Điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu Nhiên liệu bay.

	99 
	Thông tư số 33/2009/TT-BTC
	19/2/2009
	Điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu các mặt hàng xăng và nhiên liệu bay.

	100 
	Thông tư số 38/2009/TT-BTC
	27/2/2009
	Điều chỉnh giảm thuế đối với hộp số, bộ ly hợp và động cơ; bộ phận của hộp số, ly hợp, động cơ.

	101 
	Thông tư số 39/2009/TT-BTC
	03/3/2009
	Điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu một số nhóm mặt hàng sữa tươi.

	102 
	Thông tư số 52/2009/TT-BTC
	17/3/2009
	điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (rau đậu khô, whey, lysine, kê, các loại thịt phụ phẩm gia súc, gia cầm).

	103 
	Thông tư số 58/2009/TT-BTC
	25/3/2009
	Điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng sắt thép.

	104 
	Thông tư số 67/2009/TT-BTC
	03/4/2009
	Điều chỉnh tăng thuế nhập khẩu mặt hàng ống và ống dẫn bằng đồng thuộc nhóm 7411.21.00.00 và 7411.22.00.00.

	105 
	Thông tư số 68/2009/TT-BTC
	03/4/2009
	Sửa đổi mã số và mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với nhóm 03.06 và nhóm 03.07.

	106 
	Thông tư số 73/2009/TT-BTC
	13/4/2009
	Điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu dầu hoả và dầu diesel.

	107 
	Thông tư số 75/2009/TT-BTC
	13/4/2009
	Điều chỉnh mức thuế nhập khẩu một số mặt hàng dạng thanh, que thép hợp kim thuộc nhóm 7227, 7228.

	108 
	Thông tư số 76/2009/TT-BTC
	13/4/2009
	Điều chỉnh thuế nhập khẩu một số mặt hàng phân bón.

	109 
	Thông tư số 77/2009/TT-BTC
	14/4/2009
	Điều chỉnh thuế nhập khẩu mặt hàng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và thức ăn chăn nuôi.

	110 
	Thông tư số 93/2009/TT-BTC
	15/5/2009
	Điều chỉnh thuế nhập khẩu mặt hàng thép hợp kim.

	111 
	Thông tư số 108/2009/TT-BTC
	29/5/2009
	Điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu dầu ma dút.

	112 
	Thông tư số 119/2009/TT-BTC
	10/6/2009
	Điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu dầu ma dút và loại khác.

	113 
	Thông tư số 133/2009/TT-BTC
	30/6/2009
	Ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	114 
	Thông tư số 135/2009/TT-BTC
	02/7/2009
	Điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng Oxadiazon (min 94%).

	115 
	Thông tư số 138/2009/TT-BTC
	03/7/2009
	Điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thiết bị điện trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	116 
	Thông tư số 140/2009/TT-BTC
	08/7/2009
	Sửa đổi mã số và thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với tấm LCD quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	117 
	Thông tư số 148/2009/TT-BTC
	21/7/2009
	Ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	118 
	Thông tư số 162/2009/TT-BTC
	12/8/2009
	Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng sữa.

	119 
	Thông tư số 179/2009/TT-BTC
	14/9/2009
	Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	120 
	Thông tư số 180/2009/TT-BTC
	14/9/2009
	Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	121 
	Thông tư số 189/2009/TT-BTC
	30/9/2009
	Hướng dẫn việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng nguyên liệu kháng sinh trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	122 
	Thông tư số 190/2009/TT-BTC
	30/9/2009
	Về việc chi tiết thêm mã số HS mặt hàng kính thuộc nhóm 7005 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

	123 
	Thông tư số 215/2009/TT-BTC
	12/11/2009
	Chi tiết mã số mặt hàng thuộc nhóm 73.08 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi và hướng dẫn phân loại hàng hoá.

	124 
	Thông tư số 216/2009/TT-BTC
	12/11/2009
	Quy định mức thuế suất của Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế.
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